
so Y TE TiNH KON TUM
PHONG NGHI~P Vl) Y,

DU<}C

CQNGHoA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

Kon Tum, ngay 14 thang 9 ndm 2022

PHIEUTRINH
v~ vi~c dang tai danh sach dang ky ngU'Oihanh ngh~ t~i cac CO' SO'
kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n til' cua SO'Y t~

Kinh trinh: Lanh dao Sa Y tS.

1.Tom ~t nQidung c~n trinh:

Xem xet, phe duyet va dang tai tren Trang thong tin dien ill cua Sa Y tS danh
sach ngiroi dang ky hanh nghe tai 08 co sa kham benh, chua benh. NQidung, h6 sa cu
the nhir sau:

- Benh vien Da khoa tinh Kon Tum (Cong van s6 923IBVDKT-TCHC ngay
071912022va cdc h6 sa lien quan).

- Benh vien Da khoa khu V\l'C Ngoc H6i (Cong van s6 1340ICV-BVKVNH ngay
081912022va cdc h6 sa lien quan).

- Trung tam KiSm soat benh ~t tinh (Cong van s6 11161KSBT-KHNV ngay
071912022va cac h6 sa lien quan).

- Trung tam Giam dinh y khoa (Cong van s6 41IGDYK-KGD ngay 081912022
va cac h6 sa lien quan).

- Trung tam Y tS huyen Dak To (Cong van s6 1755/YTDT-KHNV-DD ngay
051912022va cac h6 sa lien quan).

- Trung tam Y tS huyen Ia H'Drai (Cong van s6 10131CV-ITIHDR ngay
071912022va cac h6 sa lien quan).

- Trung tam Y tS huy~n NgQc H6i (Cong van s6 15341YTNH-KHNV ngay
071912022va cac h6 sa lien quan).

- Trung tam Y tS thanh ph6 Kon Tum (Cong van s6 5531YTKT-KHNV ngay
071912022va cac h6 sa lien quan).

2.y ki~n d~ xu~t clla ngU'Oitrinh:

Danh sach nh~ S\l' dang kY hanh nghS cua cac dan vi dS nghi dang tili ~i van
ban dS xuat d<lydu h6 sa, phu hQPthea quy diM 4li Nghi diM s6 109/2016/ND-CP
ngay 01/7/2016 cua Chinh phu.
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Kinhtrinh lanh dao Sa Y tSxem xet, phe duyet viec dang illdanh sach dang Icy
ngiroi hanh ngh8 tai cac co sa kham benh, chua benh len Trang thong tin di~n illcua
SaYtS.I.

LANH D~O SO Y TE
PHO GIAM f) ~,C

NGUOITRINH

Nguy~n Cong Thanh D,ng Cong Lan



 

 

 
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ KON TUM 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

          Số:      Kon Tum, ngày     tháng    năm   
V/v đăng ký danh sách nhân sự hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh  
 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

 

Thực hiện Công văn số 3661/SYT-NVYD ngày 29/8/2022 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về chấn chỉnh việc đăng ký, thay đổi danh sách nhân sự hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

Trung tâm Y tế đăng ký danh sách đăng ký nhân sự tham gia hành nghề 

khám bệnh chữa bệnh, cụ thể như sau: 

Danh sách đăng ký người hành nghề: Đính kèm theo công văn. 

Kính gửi Sở Y tế đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Trí 

 
 

 
 



 

 

II. TRẠM Y TẾ XÃ/PHƯỜNG 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
____________________________________ 

 

     
 

     1. Tên đơn vị: Trạm Y tế Phường Thắng Lợi. 

2. Địa chỉ: 07 Phan Chu Trinh, Tổ 2,  phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động: 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

TT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian 

làm việc 

Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Văn Hải 
001404/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sỹ CKI: Chịu trách nhiệm 

chuyên môn của Trạm Y tế. Thực 

hiện sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường 



 

 

  

2 Trần Thị Bảo Trâm 
001101/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sỹ đa khoa: Thực hiện sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

3 Lê Thị Xuân Thu 
001048/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

  

Điều dưỡng trung học: Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn về điều 

dưỡng 

Toàn thời gian 

4 
Nguyễn Thị Diệu 

Trâm 

001047/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật 

Toàn thời gian 
Hộ sinh cao đẳng: Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh 

chuyên môn về hộ 

sinh 

5 
Nguyễn Thị Bích 

Loan 

001666/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật 
Toàn thời gian 

Hộ sinh cao đẳng: Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh 



 

 

  

chuyên môn về hộ 

sinh 

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

      

TT Họ và tên  
Văn bằng  

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 chuyên môn 
 

1 Trần Thị Thế  Cao đẳng Dược 
Hành chính: 7h-11h; 

 Cao đẳng Dược:            

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc 

tại Trạm Y tế  13h -17h 
 

2 Nguyễn Thị Mươi Nữ hộ sinh sơ học  
Hành chính: 7h-11h; Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh  13h -17h 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Ngok Bay. 

2. Địa chỉ: Thôn Mănglakơtu, Ngok Bay thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
   

     

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng kí 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

(ghi cụ thể 

thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Hữu Lộc 2518/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh 

Toàn thời 

gian 

Y sĩ đa khoa: Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông thường  

2 Nàng Xuân Den 2580/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời 

gian 

Bác sĩ đa khoa: Thực hiện sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 

3 Nguyễn Thị Nhung 
001074/KT-

CCHN 

Thực hiện các kĩ 

thuật chuyên 

môn về hộ sinh 

Toàn thời 

gian 

Nữ hộ sinh Trung cấp: Thực hiện các 

kĩ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh 



 

 

  

4 Nguyễn Thị Hà 
001058/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên 

môn về điều 

dưỡng 

Toàn thời 

gian 

Điều dưỡng cao đẳng: Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng 

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

 
     

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 Đặng Thị Bích Phụng 
Dược sỹ     cao 

đẳng 

Hành chính: 7h -

11h, 

Dược sĩ Cao đẳng: Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn về dược 

của quầy thuốc và tủ thuốc tại 

Trạm Y tế xã 
 

13h -17h 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo 

2. Địa chỉ: Tổ 3, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum. 

  
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 
 

     

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 
Huỳnh Thị Kim 

Loan 
001401/KT-CCHN 

Khám bệnh,  chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Chịu trách 

nhiệm chuyên môn của 

Trạm Y tế. Thực hiện sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

2 A Thoan 
001907/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa: Thực hiện  

sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 



 

 

  

3 
Lê Ngọc Minh 

Trang 
001382/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh,  

chữa bệnh thông thường 

4 Hồ Thị Bích Diệu 001651/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

hộ sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh trung học:    Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về hộ sinh 

 

     

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

TT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 Lê Mai Vi Dược sĩ cao đẳng 
Hành chính: 7h -11h; 

Cao đẳng Dược: Chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy thuốc và 

tủ thuốc tại Trạm Y tế 
 13h -17h 
  

 

 



 

 

  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Phường Quang Trung. 

2. Địa chỉ: 60 Mạc Đĩnh Chi, Tổ 1, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Phan Nhật Duy 001387/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa: Chịu trách 

nhiệm chuyên môn của 

Trạm Y tế. Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh,  

chữa bệnh thông thường 

2 
Nguyễn Thị Kim 

Tâm 
001391/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường  

3 Hồ Thị Hoa 001396/KT-CCHN 

Thực hiện các kĩ thuật 

chuyên môn về sản 

nhi 

Toàn thời gian 

Y sĩ sản nhi: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường. 

Thực hiện các kĩ thuật 

chuyên môn về sản nhi  



 

 

  

4 Đỗ Thị Lý 000196/KT- CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp; Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về điều dưỡng 

5 Y Lăng 001061/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về điều dưỡng 

6 
Nguyễn Thị Tùng 

Giang 
001407/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

nữ hộ sinh 

Toàn thời gian 

Nữ hộ sinh trung cấp: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về nữ hộ sinh 

7 Nguyễn Văn Thành 001065/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
½ Thời gian 

BSCK1: Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

8 Thới Bình Hải Sâm 000482/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
½ Thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường. 

 

     5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

1 
Hoàng Thị Ánh 

Hồng 

SCCHN:683/CCHN-

D-SYT-KT 
Dược sĩ Cao Đẳng      Hành chính: 7h -11h; 

Dược sĩ cao đẳng: Chịu 

trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc và tủ 



 

 

  

13h -17h 
thuốc tại Trạm Y tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   TRẠM Y TẾ XÃ CHƯHRENG. 

2. Địa chỉ: Thôn ĐăkBrông, xã Chưhreng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  

 

STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị trí 

chuyên môn được phân công 

đảm nhiệm) 

1 Nguyễn Văn Tuấn 001082/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa.   

 Chịu trách nhiệm chuyên 

môn của Trạm Y tế. Thực 

hiện  sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 

2 Trần Thị Phòng 001390/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung học: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về điều dưỡng 



 

 

  

3 Trần Thị Chinh 001385/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

hộ sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh trung học: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về hộ sinh 

4 Trương Thúy Loan 001045/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa: Thực hiện 

sơ cứu ban đầu; khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường  

5 Lê  Thị Bông 001650/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

hộ sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh trung học: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về hộ sinh 



 

 

  

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 Lê Thị Thủy Dược sĩ trung học 

Hành chính: 7h -11h 
Dược sĩ trung học: Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy 

thuốc và tủ thuốc tại Trạm 

Y tế xã   và 13h -17h 
   
  

 



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Phường Duy Tân. 

2. Địa chỉ: 27 Mai Hắc Đế, tổ 5, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 
Lâm Thụy Kiều 

Linh 
001094/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa: Chịu trách 

nhiệm về chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh. Thực hiện 

sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường   

2 Hồ Thị Mỹ Lệ 000250/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường   

3 Phan Thị Thủy 001398/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường   



 

 

  

4 Đặng Thị Mỹ Loan 001405/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về điều dưỡng 

5 Hồ Thị Mỹ Trang 001679/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường   

6 Võ Tấn Dương 001041/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
1/2 Thời gian 

Bác sĩ đa khoa:  Thực hiện 

sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường   

7 
Huỳnh Thị Lam 

Linh 
002014/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
1/2 Thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường   

8 Nguyễn Thị Thơm 001102/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
1/2 Thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường   

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

 

     



 

 

  

tt Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 
1 Bùi Thị Quệ Dược sĩ trung cấp 

Hành chính: 7h-11h Nhân viên Trạm Y tế 

phường Duy Tân  và 13h-17h 
  

 



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK BLÀ 

2. Địa chỉ: Thôn Kon Tu 2, xã Đăk Blà, thành phố, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

TT Họ và tên 
Chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Đình Thiệu 001084/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sỹ đa khoa:     Chịu 

trách nhiệm chuyên môn của 

Trạm Y tế. Thực hiện  sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường 

2 Lê Thị Hồng 001096/KT-CNHN 

Thực hiện các kỷ 

thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung học:  Thực 

hiện các kỷ thuật chuyên 

môn về điều dưỡng 



 

 

  

3 Trần Thị Hồng Huệ 001091/KT-CNHN 

Thực hiện các kỷ 

thuật chuyên môn về 

hộ sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh trung học: Thực 

hiện các kỷ thuật chuyên 

môn về hộ sinh 

4 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
001654/KT-CNHN 

Thực hiện các kỷ 

thuật chuyên môn Hộ 

sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh trung học: Thực 

hiện các kỷ thuật chuyên 

môn về hộ sinh 

5 
Huỳnh Thị Mỹ 

Ngọc 
2532/KT-CCHN 

Thực hiện các kỷ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Cao đẳng Điều dưỡng:  Thực 

hiện các kỷ thuật chuyên 

môn về điều dưỡng 

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề: Không. 

  
     



 

 

  

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 
Trần Thị Thúy 

Kiều 
Dược sĩ trung học 

Hành chính: 7h -11h 

Dược sĩ trung học: 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc 

tại Trạm Y tế xã  

 

và 13h -17h 

   
  



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Xã Đăk Cấm.  

2. Địa chỉ: Thôn 9 xã Đăk Cấm - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

     

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Y Út 2176/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa: Thực hiện 

sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 

2 Hoàng Thị Chiến 
001086/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện  

sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 



 

 

  

3 Hứa Thị Lục Tiên 
001039/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh trung học: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về hộ sinh 

4 
Phan Thị Thúy 

Hằng 

001656/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh trung học: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về hộ sinh  

 

     5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

 

     



 

 

  

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Dược sĩ   Dược sĩ Cao 

đẳng.Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc và 

tủ thuốc tại Trạm Y tế 

xã 

 

Cao đẳng Hành chính: 7h -11h 

   và 13h -17h 
     
  



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đăk Năng 

2. Địa chỉ: Thôn Rơ Wăk xã Đak Năng, thành phố Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Y Thủy Tiên 
001905/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa:      Chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế. Thực hiện 

sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 

2 Bùi Bá Tuyến  
000662/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Chịu trách nhiệm chuyên 

môn 

 của Trạm Y tế. Thực hiện 

sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 



 

 

  

3 Nguyễn Thị Nga 
001052/KT-

CCHN 
Hộ sinh trung học Toàn thời gian 

Hộ sinh trung học: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về hộ sinh 

4 Lê Thị Hiệp 
001658/KT-

CCHN 

Điều dưỡng trung 

cấp 
Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

      

 

     
5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề. 

 

     

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 1 Nguyễn Thị Ánh Hương Dược sĩ đại Hành chính: 7h -11h Dược sĩ đại học:   Chịu trách 
 



 

 

  

học 

và 13h -17h 

nhiệm chuyên môn về dược 

của quầy thuốc và tủ thuốc 

tại Trạm Y tế 

 

  

Hồ Văn Hải 
Điều dưỡng 

trung cấp 

Hành chính: 7h -11h Điều dưỡng trung cấp: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về điều dưỡng  2 và 13h -17h 
     
  



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã ĐăkRơWa 

2. Địa chỉ: Thôn Konklor, xã Đăkrơwa, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Y Tri 001376/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và 

chuyên khoa nội  

Toàn thời gian 

Bác sĩ CK I Nội: Chịu trách 

nhiệm chuyên môn của 

Trạm Y tế.  Thực hiện sơ 

cứu ban đầu; khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa và đa 

khoa thông thường 

2 
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 
000839/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu; khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường 



 

 

  

3 Y Nar 001386/KT-CCHN 

Thực hiện các kĩ 

thuật chuyên môn về 

nữ hộ sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh trung cấp: Thực 

hiện các kĩ thuật chuyên 

môn về nữ hộ sinh 

 

     
5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 Y Trứi 
Điều dưỡng   sơ 

cấp 

Hành chính: 7h-11h 

Nhân viên - Trạm Y tế xã 

Đăk Rơ Wa   

 

và 13h-17h 

 
2 Yang 

Dược sĩ     trung 

cấp 

Hành chính: 7h-11h Nhân viên - Trạm Y tế xã 

Đăk Rơ Wa    và 13h-17h 
  



 

 

  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế  xã Đoàn Kết  

2. Địa chỉ: Thôn 5, xã Đoàn Kết, TP  Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
  3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ; 7/7 ngày.  

 4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Lê Thị Ngọc Lan 001392/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian  

Y sĩ đa khoa: Chịu trách nhiệm 

chuyên môn của Trạm Y tế. 

Thực hiện sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa thông 

thường 

2 Y Bun Hon 1893/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa thông thường 

3 Bùi Thị Bình 001867/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa thông thường 



 

 

  

4 Nguyễn Thị Trúc Hà 001053/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

hộ sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh trung học: Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn về hộ 

sinh 

      

 

     5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề: Không 

 

     

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 Lê Thị Trâm Anh Dược sĩ trung học 

Hành chính: 7h -11h Dược sĩ trung học: Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy 

thuốc và tủ thuốc tại Trạm 

Y tế xã   

và 13h -17h 

   
 



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Hòa Bình. 

2. Địa chỉ: Thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 A Yưm 
001683/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa: Chịu trách 

nhiệm chuyên môn của 

Trạm Y tế. Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường 

2 
Lê Thị Ngọc 

Quyên 

001059/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

3 Đặng Thị Trúc Nhã 
001667/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh  trung cấp: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về hộ sinh 



 

 

  

4 Phạm Thị Thêu 
001671/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh  trung cấp: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về hộ sinh 

5 Đặng Thanh Hoài 
001067/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh  y học cổ 

truyền 

Toàn thời gian 

Y sĩ y học cổ truyền: 

Khám bệnh, chữa bệnh y 

học cổ truyền 

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

 

     

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 Trần Đình Thương Cao đẳng Dược 
Hành chính: 7h -11h 

Cao đẳng Dược: Chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy thuốc 

và tủ thuốc tại Trạm Y 

tế 
 

13h -17h 

  



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Kroong. 

2. Địa chỉ: Thôn 2 xã Kroong, thành phố Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

     

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 A Khươk 
001664/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa:  

Chịu trách nhiệm chuyên 

môn Trạm Y tế. Thực hiện 

sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 



 

 

  

2 Bạch Hồng Hoa 
001080/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường 

3 Y Pyép 
001073/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường 

4 
Thái Thị Tuyết 

Nga 

000847/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

5 Lê Thị Hân 
001657/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Toàn thời gian 

Nữ hộ sinh trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

 
     

TT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 
Nguyễn Thị Tuấn 

Oanh 
Cao đẳng Dược 

Hành chính: 7h-11h 

Cao đẳng Dược: Chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy thuốc 

và tủ thuốc tại Trạm Y 

tế 
 

và 13h-17h 

 



 

 

  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế phường Lê Lợi 

2. Địa chỉ: 02 Ngô Đức Kế, Làng rơ 2-1, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 
Nguyễn Thị Lan 

Anh 

001042/KT-

CCHN 

Thực hiện hiện các 

kĩ thuật chuyên môn 

về hộ sinh  

Toàn thời gian 

Nữ hộ sinh trung cấp: 

Chịu trách nhiệm các hoạt 

động chyên môn tại Trạm 

Y tế.Thực hiện hiện các kĩ 

thuật chuyên môn về hộ 

sinh 

2 
Nguyễn Thị Hoàng 

Diệu 

000432/KT-

CCHN 

Khám bệnh,  chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường  

3 
Dương Thị Hoàng 

Hoa 

001373/KT-

CCHN 

Thực hiện hiện các 

kĩ thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Toàn thời gian 

Nữ hộ sinh trung cấp: 

Thực hiện hiện các kĩ 

thuật chuyên môn về hộ 

sinh 



 

 

  

4 A Duy 
001097/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa: Thực hiện 

sơ cứu ban đầu; khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 

5 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

001947/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp; 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề. 

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 Phạm Thị Lợi Cao đẳng Dược 

Hành chính: 7h -11h 
Nhân viên-Trạm Y tế 

phường Lê Lợi 
 và 13h -17h 
   
 2 A Thoang Điều dưỡng sơ Hành chính: 7h -11h; Nhân viên-Trạm Y tế 
 



 

 

  

cấp 

13h -17h 

phường Lê Lợi 

  



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế phường Ngô Mây 

2. Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 
 

     

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Trịnh Nhâm Tuấn 2107/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa:   Chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế. Thực hiện  

sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 

2 Võ Huỳnh Bích Vi 
001397/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường 



 

 

  

3 Võ Đình Quân 
001070/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

4 
Nguyễn Thị Thúy 

Hà 

001380/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề. 
 

     

TT Họ và tên 
Văn bằng    

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể   

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 Trần Thị Dinh Dược sĩ trung cấp 

Hành chính: 7h-11h 
Dược sĩ trung cấp:  Chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

về Dược của quầy thuốc 

và tủ thuốc tại Trạm Y 

tế 

 và 13h-17h 
 

  

  



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI 

2. Địa chỉ: 203 Nguyễn Văn Linh, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Văn Bình 
001378/KT-

CCHN 

Khám Bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa:      Chịu 

trách nhiệm về chuyên 

môn tai Trạm Y tế. Thực 

hiện sơ cứu ban đầu; khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 

2 Y Yỡi 
002004/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa:  Thực hiện 

sơ cứu ban đầu; khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường   

3 
Nguyễn Thị Thùy 

Dung 

001377/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật về chuyên 

môn về điều dưỡng. 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung học: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 



 

 

  

4 Y Lan 
001400/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Toàn thời gian 

Hộ sinh trung học: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về hộ sinh 

5 Phạm Thị Kim Lan 
001665/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung học: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

 

     5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề. 

 
     

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 Võ Thị Như Quỳnh Cao đẳng Dược 

Hành chính: 7h-11h 
Cao đẳng Dược:  Chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy thuốc 

và tủ thuốc tại Trạm Y 

tế 

  13h-17h 
 

  

  



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế phường Quyết Thắng 

2. Địa chỉ: 88 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng thành phố Kon Tum 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Lê Thị Thu Tâm 2664/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa  
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa:  Chịu trách 

nhiệm chuyên môn của 

Trạm Y tế. Thực hiện sơ 

cứu ban đầu; khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường 

2 
Võ Nguyên Ánh 

Thư 

001078/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
1/2 thời gian 

Y sĩ đa khoa:  Thực hiện 

sơ cứu ban đầu; khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 

3 
Trần Thúc Lan 

Trinh 

001069/KT-

CCHN 0 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
½ thời gian 

Bác sĩ đa khoa: Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 



 

 

  

4 Bùi Thị Linh 
001076/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Toàn thời gian 

Nữ hộ sinh: Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về hộ 

sinh 

5 Lê Thị Lụa 
001056/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng cao đẳng : 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

6 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy 

001054/KT-

CCHN 

Thực hiện các kĩ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Toàn thời gian 

Kĩ thuật viên xét nghiệm: 

Thực hiện các kĩ thuật 

chuyên môn về xét nghiệm 

7 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 

001040/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sỹ đa khoa: Thực hiện 

sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường 

8 
Trương Thị  Bích 

Phượng 

001670/KT-

CCHN 

Thực hiện các kĩ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Toàn thời gian 

Kĩ thuật viên xét nghiệm: 

Thực hiện các kĩ thuật 

chuyên môn về xét nghiệm 

 

     

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề. 

 

     TT Họ và tên Văn bằng chuyên Thời gian đăng ký Vị trí làm việc 
 



 

 

  

môn làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

1 Hoàng Thị Phượng 
Dược sĩ         trung 

cấp 

Hành chính: 7h -

11h; 

Dược sĩ trung cấp: Chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy thuốc 

và tủ thuốc tại Trạm Y 

tế 
 

13h-17h 

  



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THỐNG NHẤT 

2. Địa chỉ: (76 Đào Duy Từ phường Thống Nhất thành phố, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 A Ngôn 
001051/KT-

CCHN 

Khám bệnh,  chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa; Chịu trách 

nhiệm chuyên môn của 

Trạm Y tế. Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường 

2 
Nguyễn Trần Bích 

Nguyên 

001375/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu; khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường 

3 Trần Thị Huế 
001742/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 



 

 

  

4 Trần Thị Hương 
001662/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

5 Võ Thị Hòe 
001661/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Toàn thời gian 

Nữ hộ sinh trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

6 
Phạm Thị Ngọc 

Hoa 

001660/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

 
     

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 Hoàng Thị Hằng Dược sĩ trung cấp 
  

Dược sĩ trung cấp:  Chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy thuốc 

và tủ thuốc tại Trạm Y 

tế  Hành chính: 7h-11h 
 



 

 

  

và 13h-17h 
   
  



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRƯỜNG CHINH 

2. Địa chỉ: 90 Trần Văn Hai, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Mai Y Hiền 
001066/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa: Chịu trách 

nhiệm về chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Thực hiện sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa thông thường 

2 Lê Thị Thùy Trang 
001786/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa:   Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 



 

 

  

3 Lê Thị Kim Phô 
001064/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Toàn thời gian 

Nữ hộ sinh trung cấp: 

Chịu trách nhiệm các hoạt 

động chuyên môn của 

Trạm Y tế. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về  

hộ sinh 

4 Trần Thị Phương 
001669/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường 

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề 

 

     

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 Nguyễn Thị Hảo Dược sĩ trung cấp 
Hành chính: 7h-11h,                       

13h-17h 

Dược sĩ trung cấp:   

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc 

tại Trạm Y tế 

 



 

 

  

2 A Lâk 
Điều dưỡng trung 

cấp 

Hành chính: 7h-11h,                       

13h-17h 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

  



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Vinh Quang. 

2. Địa chỉ: Thôn Phương Qúy 1 xã Vinh Quang Thành Phố Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Hblen Niê 
001079/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Chịu trách 

nhiệm chuyên môn của 

Trạm Y tế. Thực hiện sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường 

2 
Trần Thị Thanh 

Thủy 

001063/KT-

CCHN 

Thực hiện các kĩ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh  

Toàn thời gian 

Nữ hộ sinh: Thực hiện các 

kĩ thuật chuyên môn về hộ 

sinh 



 

 

  

3 Y Thoăch 
001055,/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa:  Thực hiện 

sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 

4 
Phạm Thị Kim 

Phúc 

001668/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

5 
Nguyễn Trọng 

Hiếu 

001088/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

 
     5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề. 

 

     

TT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 

1 
Nguyễn Thị Hải 

Dương 
Dược sĩ  trung cấp 

  Dược sĩ trung cấp:   

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc 

tại Trạm Y tế 

 Hành chính: 7h -11h 
 và13h-17h 
   
   
 

2 
Nguyễn Thị Hồng 

Liên 

Điều dưỡng sơ 

học 

Hành chính: 7h -11h Nhân viên – Trạm Y tế 

xã Vinh Quang  và13h-17h 
 



 

 

  

  
  



 

 

  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ YA CHIM.  

2. Địa chỉ: Thôn Nghĩa An xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

  

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Hữu Bình  
001060/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Y sĩ đa khoa: Chịu trách 

nhiệm chuyên môn của 

Trạm Y tế. Thực hiện  sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa thông 

thường 

2 Y Bó  
001062/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Toàn thời gian 

Bác sĩ đa khoa: Thực hiện 

sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường 



 

 

  

4 Nguyễn Thị Dung 
002042/KT-

CCHN 

Điều dưỡng cao 

đẳng 
Toàn thời gian 

Điều dưỡng cao đẳng: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

5 Y Khel 
001406/KT- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Toàn thời gian 

Nữ hộ sinh trung học: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

6 Nguyễn Thị Gấm 
001653/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Điều dưỡng trung cấp: 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

5. Danh sách đăng ký người làm việc bao gồm Dược và những người chưa có chứng chỉ hành nghề. 

 

     

TT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 



 

 

  

1 Lê Thị Mỹ Hà Dược sĩ đại học 
Hành chính: 7h-11h,                       

13h-17h 

  Chịu trách nhiệm 

 chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc tại 

Trạm Y tế 
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